	TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG

KHOA CẦU ĐƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Tuy Hòa, ngày 24 tháng 2 năm 2016


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA – LỚP C13CĐ
(Kèm theo tờ trình tổ chức bồi dưỡng thực hành Trắc địa cho sinh viên lớp C13CĐ)
A. PHẦN CẦU:

	Buổi
	NHÓM
	Nội dung 
	Tài liệu/ Vị trí
	Máy móc
	Dụng cụ
	GV phụ trách

	Sáng
(05/3/16)
	1
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc A
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	2
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc B
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	3
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc A
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh 

	
	4
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc B
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Chương

	
	5
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc A
	Hố móng 1
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	6
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc B
	Hố móng 2
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	7
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc A
	Hố móng 3
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh 

	
	8
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc B
	Hố móng 4
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Chương


	Buổi
	NHÓM
	Nội dung 
	Tài liệu/ Vị trí
	Máy móc
	Dụng cụ
	GV phụ trách

	Chiều
(05/3/16)
	5
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc A
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	6
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc B
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	7
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc A
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh 

	
	8
	Định vị theo phương pháp đo trực tiếp;

Xác định cơ tuyến;

Định vị theo phương pháp giao hội;

Định vị trục hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc B
	01 kinh vĩ

01 thước thép
	Đinh, búa
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Chương

	
	1
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc A
	Hố móng 1
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	1
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 1/

Cọc B
	Hố móng 2
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	3
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc A
	Hố móng 3
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh 

	
	4
	Định vị hố móng
	Sơ đồ vị trí 2/

Cọc B
	Hố móng 4
	Đinh, búa, thép D10 dài 1m, dây căng
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Chương


B. PHẦN ĐƯỜNG:

	Buổi
	NHÓM
	Nội dung 
	Tài liệu
	Máy móc
	Dụng cụ
	GV phụ trách

	Sáng
(06/3/16)
	1
	- Xác định điểm gốc tuyến (DT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm cuối tuyến (CT) (Đặt máy tại A1)
- Cắm cọc TĐ và cọc P (Đặt máy tại D)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang, Sổ ghi chép.
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	2
	- Xác định điểm cuối tuyến (CT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm gốc tuyến (DT) (Đặt máy tại B1)
- Cắm cọc P và cọc TC (Đặt máy tại D)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	3
	- Xác định điểm gốc tuyến (DT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm cuối tuyến (CT) (Đặt máy tại A2)
- Cắm cọc TĐ và cọc P (Đặt máy tại D)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	4
	- Xác định điểm cuối tuyến  (CT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm gốc tuyến (DT). (Đặt máy tại B2)
- Cắm cọc P và cọc TC (Đặt máy tại D)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	5
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 1, 2, TĐ: Xuất phát theo hướng DT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 3, C1 (Đặt máy tại TĐ)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 15 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 1, 2, TĐ, 3, C1. (Biết cao độ tại cọc DT là 3.97m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 1, 2, TĐ, 3, C1.
	Tuyến 2
	1 thủy bình;
2 mia


	
	

	
	6
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 6, TC: Xuất phát theo hướng CT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 5, C2, 4 (Đặt máy tại TC)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 15 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 6, TC, 5, C2, 4. (Biết cao độ tại cọc CT là 4.62m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 6, TC, 5, C2, 4.


	
	
	
	

	
	7
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 1, 2, TĐ: Xuất phát theo hướng DT- D.

- Cắm cong: cắm cọc C1, 3, C2, (Đặt máy tại TĐ)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 18 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 1, 2, TĐ, C1, 3, C2. (Biết cao độ tại cọc DT là 3.95m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 1, 2, TĐ, C1, 3, C2.
	Tuyến 1
	1 thủy bình;
2 mia


	
	

	
	8
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 7, 6, TC: Xuất phát theo hướng CT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 5, C3, 4 (Đặt máy tại TC)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 18 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 7, 6, TC, 5, C3, 4. (Biết cao độ tại cọc CT là 4.86m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 7,6, TC, 5, C3, 4.
	Tuyến 1
	1 thủy bình;
2 mia


	
	


	Buổi
	NHÓM
	Nội dung 
	Tài liệu
	Máy móc
	Dụng cụ
	GV phụ trách

	Chiều
(06/3/16)
	8
	- Xác định điểm gốc tuyến (DT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm cuối tuyến (CT) (Đặt máy tại A1)
- Cắm cọc TĐ và cọc P (Đặt máy tại D)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang, Sổ ghi chép.
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	7
	- Xác định điểm cuối tuyến (CT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm gốc tuyến (DT) (Đặt máy tại B1)
- Cắm cọc P và cọc TC (Đặt máy tại D)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Vũ

Thầy Nguyên

Thầy Sơn

	
	6
	- Xác định điểm gốc tuyến (DT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm cuối tuyến (CT) (Đặt máy tại A2)
- Cắm cọc TĐ và cọc P (Đặt máy tại D)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	5
	- Xác định điểm cuối tuyến  (CT), đỉnh chuyển hướng (D) và điểm gốc tuyến (DT). (Đặt máy tại B2)
- Cắm cọc P và cọc TC (Đặt máy tại D)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

điện tử
	1 thước thép; 1 tiêu cự; 5 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ, Sổ ghi chép.
	Thầy Toàn

Thầy Quân

 Thầy Huy

	
	4
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 1, 2, TĐ: Xuất phát theo hướng DT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 3, C1 (Đặt máy tại TĐ)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 15 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 1, 2, TĐ, 3, C1. (Biết cao độ tại cọc DT là 3.97m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 1, 2, TĐ, 3, C1.
	Tuyến 2
	1 thủy bình

2 mia


	
	

	
	3
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 6, TC: Xuất phát theo hướng CT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 5, C2, 4 (Đặt máy tại TC)
	Tuyến 2
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 18 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Cô Bích

Thầy Sâm

Thầy Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 6, TC, 5, C2, 4. (Biết cao độ tại cọc CT là 4.62m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 6, TC, 5, C2, 4.
	
	
	
	

	
	2
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 1, 2, TĐ: Xuất phát theo hướng DT- D.

- Cắm cong: cắm cọc C1, 3, C2, (Đặt máy tại TĐ)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 18 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 7, 6, TC, 5, C3, 4. (Biết cao độ tại cọc DT là 3.95m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 1,2, TĐ, C1, 3, C2.
	Tuyến 1
	1 thủy bình

2 mia


	
	

	
	1
	- Cắm cọc trên đường thẳng: 7, 6, TC: Xuất phát theo hướng CT- D.

- Cắm cong: cắm cọc 5, C3, 4 (Đặt máy tại TC)
	Tuyến 1
	1 kinh vĩ

quang học
	1 thước dây; 18 cọc gỗ dài 0,5m; 4 đinh 10; 1 búa đóng; 1 dao phát quang cây cỏ; sổ ghi chép.
	Thầy Thuận

Thầy Dũng

Thầy Sĩ Vinh

	
	
	- Xác định cao độ tại các cọc: 7, 6, TC, 5, C3, 4. (Biết cao độ tại cọc CT là 4.86m).

- Cắm cọc tại chân taluy để định bề rộng thi công nền đường tại các mặt cắt ngang: 7,6, TC, 5, C3, 4.
	Tuyến 1
	1 thủy bình

2 mia
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Ths. Phạm Trung Nguyên
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